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PHƯƠNG ÁN
Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4615/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
1. Sự cần thiết

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, phân công trách nhiệm của các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản không phép, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 24/12/2015 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát không phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Từ khi ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 24/12/2015 đã khắc phục được một số yếu kém trong quản lý nhà nước về khoáng sản và hạn chế các vi phạm trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản vẫn tồn tại, đặc biệt là đối với hoạt động khoáng sản cát xây dựng trên sông Đồng Nai, đá bazan dạng tảng lăn (đá mồ côi) trên địa bàn huyện Trảng Bom và huyện Thống Nhất.
Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khai thác nhằm đảm bảo quản lý, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; cụ thể hóa công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện thực hiện quy định tại Điều 16, Điều 18 Luật Khoáng sản năm 2010, Điều 13 Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ; Điều 17, Điều 18 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn. UBND tỉnh ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ thực hiện.

2. Căn cứ pháp lý để xây dựng Phương án
- Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;
- Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản;
- Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (khóa IX) về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn;

- Văn bản số 6667/VPCP ngày 27/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc.
II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ KHOÁNG SẢN TRONG THỜI GIAN QUA
1. Xây dựng, ban hành văn bản triển khai Luật Khoáng sản

Để thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, UBND tỉnh ban hành các văn bản:

- Quy chế số 1125/QCPH-BD-ĐN ngày 02/5/2012 về việc phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông Đồng Nai đoạn tiếp giáp địa giới hành chính giữa hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

- Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 và Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 24/12/2015 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát không phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Công tác khoanh định, trình phê duyệt các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
Căn cứ các quy định pháp luật về khoáng sản, từ năm 2006, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương trong tỉnh khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tại các khu vực có tiềm năng khoáng sản để lập hồ sơ xin ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ: Công nghiệp; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an; Kế hoạch và Đầu tư; Quốc phòng; Văn hóa - Thông tin; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Tổng cục Du Lịch, UBND tỉnh Đồng Nai đã trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đề nghị phê duyệt.

Thực hiện Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, theo đó Chính phủ giao cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan khoanh định và phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương mình để làm cơ sở cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động khoáng sản.

Do vậy, ngày 14/01/2008 UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc phê duyệt các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Công tác khoanh định khu vực không đấu giá
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 về việc khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh gồm 134 khu vực, diện tích 1.857,9 ha, trong đó đá xây dựng: 40 khu vực, diện tích 1.210,21 ha, sét gạch ngói: 02 khu vực, diện tích 75 ha, cát xây dựng: 02 khu vực, diện tích 53,82 ha,vật liệu san lấp: 90 khu vực, diện tích 518,87 ha (Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 thay thế các Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 05/11/2012; Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 07/5/2013; Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 04/9/2014). (Chi tiết tại Phụ lục 01).
4. Công tác lập, trình phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 và điều chỉnh bổ sung tại Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Sau khi kết thúc kỳ quy hoạch đến năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (quy hoạch khoáng sản), gửi lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng hợp hoàn thiện quy hoạch và trình HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch khoáng sản (Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 12/01/2016).

5. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo, phục hồi môi trường

Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trong thời gian qua đều lập thủ tục môi trường theo đúng quy định, tất cả các mỏ khoáng sản được cấp giấy phép đều thực hiện lập thủ tục đánh giá tác động môi trường, lập phương án ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định và thực hiện nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường. 

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 51 dự án khai thác khoáng sản gồm 35 dự án khai thác đá xây dựng, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 26 dự án khai thác khoáng sản (26 dự án khai thác đá xây dựng) và UBND tỉnh, UBND cấp huyện phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của 25 dự án khai thác (trong đó 09 dự án khai thác đá xây dựng).
Trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận; nhìn chung các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản cơ bản đã thực hiện theo quy trình khai thác, chế biến, các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác ngay từ khi xây dựng cơ bản mỏ.

Nhằm hạn chế bụi và bảo vệ các tuyến đường vận chuyển sản phẩm đá xây dựng đi qua, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đầu tư lắp đặt hệ thống phun sương tự động, hố thu nước và đường bê tông kết nối trong khu vực chế biến ra tuyến đường chung, ký cam kết vận chuyển đúng tải trọng và thời gian vận chuyển nhằm hạn chế bụi, tiếng ồn và xuống cấp đường giao thông do vận chuyển sản phẩm đá xây dựng gây ra và đóng góp kinh phí thường xuyên để duy tu, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, hư hỏng.

Về trách nhiệm của các sở, ngành trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nhất là khu vực giáp ranh các tỉnh, thành phố: Đã được quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành tại Điều 6 Quy chế phối hợp số 37/QCPH-TPHCM-BRVT-ĐN-BD-TN-LA-TG-BP-LĐ về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bình Phước và tỉnh Lâm Đồng.
6. Công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật khoáng sản

UBND tỉnh đã thường xuyên tổ chức tuyên tuyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về khoáng sản và các văn bản có liên quan đến các cán bộ chuyên ngành cấp huyện và các xã, phường, thị trấn. Thường xuyên cung cấp, cập nhật các văn bản pháp luật mới về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đến các địa phương và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản.

Sau khi Luật Khoáng sản được Quốc hội thông qua vào ngày 17/11/2010 (Luật Khoáng sản năm 2010), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Cục Kiểm soát hoạt động Khoáng sản Miền Nam tổ chức triển khai, tập huấn Luật Khoáng sản 2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 đến các ngành, các cấp và tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản (triển khai tháng 7/2012).

7. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản

a) Thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khoáng sản được cơ quan chức năng thực hiện định kỳ theo kế hoạch hàng năm và thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh để chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. 

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trong thời gian vừa qua cho thấy: Việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tích cự hơn, qua đó đã góp phần hạn chế các sai phạm trong hoạt động khoáng sản. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản của các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản cũng đã được nâng cao, từ đó các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiếu tác động xấu đến môi trường. Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhất là khai thác đá xây dựng có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hàng năm đều có tập huấn kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, xây dựng nội quy, hướng dẫn an toàn lao động trong khai thác khoáng sản. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một vài doanh nghiệp thực hiện chưa tốt việc trồng cây xanh xung quanh khu vực mỏ, chưa thực hiện thường xuyên việc tưới nước giảm thiểu bụi phát tán trong quá trình khai thác mỏ, các vi phạm này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hoặc cùng phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời. 

Trong 03 năm (từ 2014 đến 2016) Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất với tổng số lượt thanh tra, kiểm tra là 36 lượt, xử lý vi phạm hành chính 18 trường hợp với tổng số tiền là 545 triệu đồng.

b) Tình hình thanh tra kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đã được cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh và UBND các huyện thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất để kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản bất hợp pháp. Đa số các hoạt động này là khai thác đất, bơm hút cát trên sông không phép. UBND tỉnh kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để nhằm răn đe và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản của địa phương, kết quả thực hiện như sau:

- Năm 2014: Tiến hành kiểm tra và xử lý 159 trường hợp vi phạm (41 trường hợp khai thác đá xây dựng và vật liệu san lấp, 111 trường hợp khai thác cát), xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản với số tiền là 2.320.275.000 đồng; tịch thu 106 phương tiện các loại gồm xe cuốc, ghe bơm hút cát, máy bơm hút cát; 
- Năm 2015: Tiến hành kiểm tra và xử lý 218 trường hợp vi phạm (73 trường hợp khai thác đá xây dựng và vật liệu san lấp, 142 trường hợp khai thác cát), xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản với số tiền là 1.344.050.000 đồng; tịch thu 89 phương tiện các loại gồm xe cuốc, ghe bơm hút cát, máy bơm hút cát;
- Năm 2016: Tiến hành kiểm tra và xử lý 118 trường hợp vi phạm, giảm 46% (đá xây dựng và vật liệu san lấp 85 (tăng 4%), cát xây dựng 33 (giảm 77%)), số tang vật tạm giữ 39 (32 ghe, 06 thiết bị bơm hút cát, 1 xáng cạp), với số tiền xử phạt và bán đấu giá phương tiện, tang vật tịch thu là 2.366 triệu đồng (tăng 76%); 
- Trong 06 tháng đầu năm 2017, các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa đã phát hiện và xử lý 58 trường hợp vi phạm (đá 18, cát 21, đất 19), số tang vật tạm giữ gồm 12 ghe bơm hút cát, 50 m3 cát, số tiền xử phạt là 934 triệu đồng. Riêng đối với lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hàng trăm buổi tuần tra, mật phục để bắt giữ, xử lý đối tượng khai thác cát. Kết quả đã phát hiện, bắt giữ, xử lý tổng số: 109 vụ khai thác cát trái phép; xử phạt tổng số tiền 1,73 tỷ đồng; tịch thu 30 ghe bơm hút cát.

8. Công tác cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản
a) Công tác cấp phép thăm dò

Công tác cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản được UBND tỉnh thực hiện đúng theo trình tự của pháp luật về khoáng sản như việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản được thực hiện trên cơ sở báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng; dự án đầu tư; thiết kế cơ sở và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đối với các khu vực nằm giáp ranh giữa 02 tỉnh đều có văn bản thỏa thuận giữa UBND 02 tỉnh trước khi xem xét cấp phép thăm dò, đánh giá trữ lượng.

Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp 16 giấy phép thăm dò (trong đó có 11 thăm dò đá xây dựng) và hiện chỉ còn mỏ đá Tân Cang 7 đã hoàn thành công tác thăm dò đang hoàn thiện hồ sơ để được phê duyệt trữ lượng theo quy định và mỏ đá Tân Cang 5 đang tiến hành lập đề án thăm dò sâu đến cote - 80 m. 

b) Công tác cấp phép khai thác

Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 51 mỏ hoạt động khoáng sản (trong đó 06 giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp và 45 giấy phép do UBND tỉnh Đồng Nai cấp), cụ thể như sau:

	Số TT
	Loại

Khoáng sản
	Số lượng mỏ
	Diện tích

(ha)
	Trữ lượng

(nghìn m3)

	1
	Đá xây dựng
	35
	1.223
	465.828

	2
	Sét gạch ngói
	04
	101
	7.756

	3
	Cát xây dựng
	06
	325
	6.030

	4
	Đá ốp lát
	03
	10
	321

	5
	Puzơland
	01
	38
	5.665

	6
	Nước khoáng
	01
	
	

	7
	Vật liệu san lấp
	01
	5
	254

	Tổng cộng
	51
	1.702
	485.854


c) Đối với công tác đóng cửa mỏ

Đối với 14 mỏ đã kết thúc hoạt động khai thác, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn chủ mỏ lập thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định, kể từ năm 2011 đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn doanh nghiệp lập thủ tục theo đúng quy định và thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ và cho phép đóng cửa 13/14 mỏ, còn 01 mỏ thuộc xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa đang tiến hành lập thủ tục đóng cửa. Công tác quản lý, sử dụng đất sau khi đóng cửa mỏ đã được bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và lập phương án sử dụng.
III. THÔNG TIN QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN

- Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020, trong đó tỉnh Đồng Nai có 03 mỏ khoáng sản (01 mỏ bazan Núi Nứa xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh; 01 mỏ Puzơlan xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu; 01 mỏ Laterit Tân An, huyện Vĩnh Cửu).
- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, trong đó tỉnh Đồng Nai có 04 mỏ khoáng sản (03 mỏ cao lanh tại xã Phú An, huyện Tân Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, xã Tam An, huyện Long Thành; 01 mỏ đá granit tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc).
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước khai thác nhằm đảm bảo quản lý, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; cụ thể hóa công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, trong đó giao nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện cụ thể như sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; 

b) Thanh tra, kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản hoặc theo đơn thư phản ánh của các tổ chức, cá nhân;

c) Tổng hợp báo cáo kết quả quản lý khoáng sản chưa khai thác và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
d) Tham mưu UBND tỉnh khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản tại các khu vực theo đề xuất của các sở, ngành và UBND cấp huyện.  
đ) Tổ chức cắm mốc thực địa các khu vực quy hoạch điều chỉnh, bổ sung khoáng sản. 

e) Nghiên cứu thăm dò đánh giá trữ lượng các mỏ cát có tiềm năng để đánh giá trữ lượng và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản; kể cả đánh giá tiềm năng đá xây dựng xay ra để thay thế cát.

Định kỳ hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về khoáng sản cho các cơ quan quản lý cấp huyện, cấp xã và tổ chức, cá nhân đang hoạt động khoáng sản và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản cho các cơ quan, lực lượng chức năng.
2. Sở Công Thương
Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nằm trong hành lang lưới điện cao áp; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán khoáng sản không có nguồn gốc khai thác, chế biến hợp pháp.
3. Sở Xây dựng
- Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Tính toán cân đối cung cầu cát xây dựng, sử dụng vật liệu thay thế có sẵn tại địa phương, hạn chế sử dụng cát tự nhiên dùng để san lấp, sử dụng cát tự nhiên có hiệu quả, tiết kiệm đặc biệt sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa thay thế cát tự nhiên.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nằm trong hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.
- Đánh giá tác động dòng chảy ảnh hưởng đến sạt lở đường bờ, đưa ra giải pháp bảo vệ nhằm hạn chế tối đa tác động dòng chảy ảnh hưởng đến sạt lở bờ.
5. Sở Giao thông Vận tải
Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nằm trong hành lang giao thông.
6. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực thuộc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.
7. Sở Thông tin và Truyền thông
Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực thuộc hành lang bảo vệ các công trình thông tin liên lạc viễn thông.
8. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí để bảo đảm cho công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác từ nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ.
9. Công an tỉnh
a) Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác thuộc đất dành riêng cho an ninh các khu vực thuộc quy hoạch đất an ninh; ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, hủy hoại, gây ô nhiễm môi trường, gây mất an ninh trật tự xã hội. Phối hợp các sở, ngành liên quan, kiểm tra, xử lý hoạt động mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.
b) Tăng cường tuần tra (nhất là vào ban đêm) phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác, vận chuyển cát không phép. Kiểm tra, xử lý các trường hợp “Bảo kê” tiếp tay vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tạm giữ tang vật, phương tiện báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định.

c) Phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh, thành phố giáp ranh kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát không phép tại các khu vực giáp ranh các tỉnh, thành phố.

d) Chỉ đạo Công an cấp huyện:

- Phối hợp với các phòng, ban của huyện tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát không phép, xử lý nghiêm các trường hợp “Bảo kê” tiếp tay vi phạm trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và khu vực giáp ranh giữa các huyện. Nơi nào để tình trạng khai thác cát trái phép kéo dài thì người đứng đầu Công an địa phương chịu trách nhiệm.

- Chỉ đạo Công an cấp xã ven sông quản lý nhân hộ khẩu các trường hợp ghe có gắn thiết bị đặc thù bơm hút cát, thường xuyên đậu đỗ ở bờ sông thuộc địa bàn quản lý.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác thuộc đất quốc phòng và các khu vực thuộc quy hoạch đất quốc phòng.
11. Cục Thuế tỉnh
Truy thu các nghĩa vụ tài chính đối với sản lượng khoáng sản khai thác trái phép; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Thuế.
12. Báo, Đài Truyền hình tỉnh Đồng Nai
- Thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản; Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;
- Đăng tải thông tin về công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên, khoáng sản; hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và chịu trách nhiệm về thông tin đã đăng tải theo quy định của pháp luật.
13. Chủ tịch UBND cấp huyện
Chủ tịch UBND cấp huyện nếu để hoạt động khoáng sản trái phép kéo dài trên địa bàn quản lý; gây bức xúc trong dư luận, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân địa phương phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức bao che, tiếp tay cho hoạt động khoáng sản trái phép; thỏa thuận, cho phép các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trái pháp luật phải xử lý, kỷ luật. Cụ thể:
a) Chủ trì phổ biến và triển khai Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn;

b) Thành lập Đội kiểm tra phản ứng nhanh do Công an huyện chủ trì để tiếp nhận thông tin, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản không phép. Công bố số điện thoại của Đội kiểm tra để Nhân dân biết và kịp thời cung cấp thông tin, phản ảnh các trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản không phép.  

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;

d) Tiến hành giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc được báo tin xảy ra trên địa bàn. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo xử lý trong trường hợp không ngăn chặn được hoạt động khai thác khoáng sản trái phép;

đ) Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo về tình hình bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương;

e) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.
14. Chủ tịch UBND cấp xã
a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến thôn/bản/xóm; vận động Nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép; thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn;

b) Phát hiện và thực hiện các giải pháp ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo công tác giải tỏa;

c) Định kỳ 06 tháng báo cáo tình hình bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài.

15. Quy định trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan trong việc cung cấp, xử lý thông tin và giải tỏa hoạt động khai thác trái phép
1. Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan ban hành kế hoạch thanh tra về hoạt động khoáng sản chậm nhất vào ngày 15/12 hàng năm và kịp thời gửi về Thanh tra tỉnh để xử lý chồng chéo theo quy định.
2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh theo quy chế phối hợp đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định các dự án nông nghiệp có tận thu khoáng sản thuộc đất nông nghiệp.

4. UBND cấp huyện giám sát việc thực hiện thi công các dự án có tận thu khoáng sản; khi phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật. 

5. UBND cấp huyện lập dự án đầu tư xây dựng các công trình nhằm khắc phục, hạn chế, giảm thiểu các tác động đến môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, gửi lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan trước khi trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan  xem xét sự phù hợp của dự án, công trình bảo vệ môi trường ở địa phương báo cáo UBND tỉnh để quyết định đầu tư.
7. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan xem xét sự phù hợp của dự án, công trình bảo vệ môi trường ở địa phương báo cáo UBND tỉnh để quyết định đầu tư từ các nguồn thu trong hoạt động khai thác khoáng sản.
8. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, UBND cấp huyện triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình nhằm khắc phục, hạn chế, giảm thiểu các tác động đến môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
9. UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp nhận, bảo vệ, quản lý khu vực đã được UBND tỉnh cho phép đóng cửa mỏ theo đúng quy định. Sau khi tiếp nhận, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, kinh doanh, tự ý đi vào khu vực này theo đúng quy định pháp luật.

V. KẾ HOẠCH, CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN; DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN
1. Kế hoạch và các giải pháp thực hiện
a) Đối với UBND cấp huyện, cấp xã
- Chủ động phát hiện, lập kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác hàng năm và tổ chức thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; báo cáo UBND cấp trên các trường hợp vượt thẩm quyền, khai thác khoáng sản trái phép liên quan đến các địa bàn địa phương lân cận.
- Khi phát hiện hoạt động khoáng sản trái phép phải chủ động tổ chức, huy động lực lượng để giải tỏa, ngăn chặn; lập biên bản hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân; xử lý theo thẩm quyền, trường hợp, vượt quá thẩm quyền, phải báo cáo cơ quan cấp trên để xử lý theo quy định.
- Đối với các trường hợp phức tạp, nằm ngoài tầm kiểm soát, đã tổ chức lực lượng và có các biện pháp xử lý nhưng vẫn không thể giải quyết phải kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên. Các trường hợp khẩn cấp có thể thông báo qua điện thoại, nhưng sau đó phải có văn bản báo cáo cụ thể.
- Thực hiện báo cáo định kỳ tình hình bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương theo quy định tại Điểm d, Khoản 2; Điểm c, Khoản 3, Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ. UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/12 hàng năm.
b) Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo Phương án đã được phê duyệt.
- Tham mưu UBND tỉnh về tổng kết, đánh giá công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh và báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản hàng năm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 7; Điểm c, Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.
2. Về kinh phí thực hiện
Trước ngày 15/8 hàng năm (cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước), các cơ quan, gồm:
a) UBND cấp huyện, cấp xã

Cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi cho nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt; đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách và nguồn thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản năm kế hoạch được hưởng theo phân cấp, cơ quan Tài chính trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.
b) Sở Tài nguyên và Môi trường
Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán chi cho nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách và dự toán thu từ nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm kế hoạch được hưởng theo phân cấp; Sở Tài chính xem xét, tổng hợp phương án phân bổ chi ngân sách trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (theo quy định tại Điều 13 Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ).

c) Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán chi nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường lập, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách và dự toán thu từ nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm kế hoạch được hưởng theo phân cấp; tổ chức tổng hợp, thẩm định phương án phân bổ chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo Luật Ngân sách.

3. Tổ chức thực hiện  
a) Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan (các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh); Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Đồng Nai, Đài Truyền hình tỉnh Đồng Nai; các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm túc Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các sở, ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân có liên quan báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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